
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MGL 2 

Tên giáo viên: Hà Thị Thư – Đinh Thị Vũ Thúy Ninh  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 02/06 đến 06/06 

Tuần 2 

Từ 09/06 đến 13/06 

Tuần 3 

Từ 16/06 đến 20/06 

Tuần 4 

Từ 23/06 đến 27/06 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ. 

- Nhẹ nhàng trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và các biện pháp phòng 

tránh dịch bệnh TCM, thuỷ đậu, sốt xuất huyết. 

- Nhắc nhở trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép 

* Tập thể dục sáng kết hợp với nhạc thể dục nhà trường. 

- Khởi động: Đi hát theo vòng tròn kết hợp các kiểu chân, về đội hình hàng dọc, chuyển đội 

hình 

- Trọng động: BTPTC: Trẻ tập các động tác 

+ Hô hấp: Thổi nơ bay 

+ Tay: Tay đưa ra trước lên cao 

+ Bụng - lườn: Đứng cúi người về phía trước, tay chạm mũi chân 

+ Chân: Đưa từng chân về phía trước, khuỵu gối 

+ Bật: Chụm - tách chân 

(Mỗi động tác tập 2 lần x 8 nhịp) 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng. 

- Dân vũ: Mùa hè tuyệt vời  

Trò chuyện 

- Trò chuyện về các mùa trong năm: Tên gọi, đặc điểm đặc trưng của từng mùa. Một số hiện 

tượng thời tiết: nắng, mưa, sấm, sét, bão, cầu vồng, sương, sương mù... Thứ tự các mùa trong 

năm. Một số trang phục phù hợp theo mùa. 



- Trò chuyện về nước: Đặc điểm, cấu tạo, màu sắc, nguồn nước, ích lợi, các dạng của nước.... 

- Trò chuyện với trẻ về tính chất , đặc điểm của không khí, làm thế nào để giữ được bầu 

không khí luôn xanh, sạch, đẹp.... 

- Trò chuyện về trái đất và vũ trụ: Trò chuyện về mạt đất,mặt trời và mặt trăng  

- Trò chuyện về Biển đảo Việt Nam.  

- Nghe đoc truyện, kể chuyện về các hiện tượng tự nhiên, nước..... 

- Khuyến khích trẻ biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ.  

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

Hát : Cho tôi đi làm mưa 

với 

TC: Nhanh chậm 

Văn học 

Thơ: Mùa hạ tuyệt 

vời 

 

Âm nhạc 

Hát: Trái đất này là 

của chúng mình 

TC: Vũ điệu cơ thể 

Văn học 

Truyện: Sự tích ngày 

và đêm 

 

T3 

Làm quen chữ viết 

Ôn các chữ cái a,ă,â  

Làm quen chữ viết 

Ôn cái chữ cái b,d,đ 

 

Làm quen chữ viết 

Ôn các chữ cái l,m,n 

Làm quen chữ viết 

Ôn các chữ cái h,k 

T4 

Khám phá 

Mùa hè của bé. 

 

Khám phá 

Kỹ năng  

phòng chống đuối 

nước 

Khám phá 

Mặt trăng, mặt trời và 

các vì sao  

Khám phá 

Sự kì diệu của không 

khí  

T5 
Làm quen với toán Làm quen với toán Làm quen với toán Làm quen với toán 



Ôn: Dạy trẻ nhận biết 

hôm qua, hôm nay, ngày 

mai 

Ôn: So sánh dung 

tích 3 đối tượng  

Ôn: Dạy trẻ biết thứ tự 

các ngày trong tuần  

Ôn: Dạy trẻ xem lịch  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Ôn tập: Vẽ biển 

Vận động 

Bật tách khép chân 

qua 7 ô - Ném xa 

bằng 1 tay 

 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ tranh bảo vệ môi 

trường 

 

Vận động 

Trườn sấp kết hợp trèo 

thang 

 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

HĐCMĐ: 

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát cây mít 

- Thí nghiệm: Cánh hoa nở 

- Quan sát cây thu hải đường 

- Quan sát cây ngọc bút 

Trò chơi vận động: 

- Nhảy lò cò 

- Mèo và chim sẻ 

- Kéo co 

- Rồng rắn lên mây 

- Ô tô và chim sẻ 

Chơi tự chọn: 

- Chơi với cát và nước 



- Vẽ phấn trên sân 

- Chơi với các loại hạt 

- Chơi với đồ chơi trong sân trường 

- Chơi, tạo hình lá cây  

* Tuần 2: 

HĐCMĐ: 

- Quan sát vườn rau cải 

- Trải nghiệm: Bong bóng xà phòng 

- Quan sát sự bốc hơi của nước 

- Lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…) 

TCVĐ 

- Dung dăng dung dẻ. 

- Cướp cờ 

- Ô tô và chim sẻ 

- Mèo đuổi chuột 

- Bật xa; Chuyển trứng 

Chơi tự chọn: 

- Chơi với đồ chơi ngoài trời 

- Làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên 

- Phân loại hạt 

- Xếp nhà từ các loại hộp  

* Tuần 3: 

HĐCMĐ: 

- Quan sát thời tiết 



- Rèn trẻ kĩ năng lao động: Lau lá cây 

- Thí nghiệm với không khí 

- Quan sát cây hoa hồng 

- Trải nghiệm : Nặn bánh trôi 

Trò chơi vận động: 

- Lộn cầu vồng 

- Bịt mắt bắt dê 

- Dung dăng dung dẻ 

- Chuyền bóng qua đầu 

- Nhảy lò cò 

Chơi tự chọn 

- Chơi với phấn 

- Chơi với lá cây 

- Chơi với cát, sỏi 

- Chơi với đồ chơi ngoài trời 

- Chơi với đồ chơi mang đi.  

* Tuần 4: 

HĐCMĐ: 

- Chăm sóc cây góc thiên nhiên của lớp 

- Giao lưu: Cướp cờ 

- Quan sát thời tiết 

- Sự kì diệu của nước 

Trò chơi vận động: 

- Nhảy lò cò 



- Kéo cưa lưa xẻ 

- Mèo đuổi chuột 

- Chuyển trứng 

- Nhảy lò cò 5 m - Chuyển trứng 

Chơi tự chọn 

- Chơi với các loại lá 

- Chơi với phấn 

- Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

- Chơi với cát và nước. 

- Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị.  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: Làm ablum bốn mùa (T1); Xây dựng công viên nước (T2); Làm nước ép 

hoa quả (T3); Trang trí một số trang phục phụ kiện đi biển tự tạo. (T4) 

* Góc xây dựng: Công viên bốn mùa, xây dựng công viên nước, Xây công viên cây xanh, xây 

bãi biển Sầm Sơn . 

* Góc phân vai: 

- Bán hàng: Hoa quả mùa hè, trang phục bốn mùa, đồ đi biển…. 

- Bác sĩ: Khám bệnh cho mọi người. 

* Góc học tập: 

- Phân loại tranh, lô tô bốn mùa. Nói tên và đặc điểm của bốn mùa, không khí, nước…. 

- Chơi với các con số... đọc và đếm từ 0 ->9: Đếm xuôi, đếm ngược. Nhận biết các số từ 5 - 

10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự. Đếm đến 10, đếm theo khả năng, đếm 

bằng các cách khác nhau.  

Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau.  



Nhận biết ý nghĩa của các con số trong cuộc sống hàng ngày. Hoàn thiện QTSX và sáng tạo 

QTSX theo ý thích. Đo dung tích một vật bằng các đơn vị đo. 

* Góc văn học, chữ viết: 

Trò chơi đóng kịch: 

- Dạy trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp. Tạo cơ hội, gợi ý 

cho trẻ giao tiếp, trò chuyện thỏa thuận trao đổi trong nhóm thông qua hoạt động góc, trò chơi 

vận động.....  

- Rèn trẻ đọc thơ diễn cảm:Nắng bốn mùa ,Rình ông mặt trời và tập kể các câu chuyện Giọt 

nước tí xíu, sự tích ngày và đêm... 

Sưu tập hình ảnh làm sách về sản phẩm về mùa trong năm. Làm ablum về 4 mùa trong năm: 

Hoạt động, thời tiết, trang phục.... 

- Sưu tầm chữ cái rời, các hình ảnh có chứa chữ cái p, q, g, y, v, r, …Bé ghép từ theo mẫu. Bù 

chữ còn thiếu trong từ. Xếp chữ. Ghép chữ. Nhận biết, phân biệt chữ cái… Nhận dạng các 

chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt. Cắt chữ từ tranh ảnh báo… Chữ cái trong tên của trẻ. Trò 

chơi với chữ cái p, q, g, y, v, r, s, x. Tạo nét từ các nguyên liệu mở. Các bài tập: xâu hạt vòng 

uốn thành chữ cái, gắp quả bông xếp chữ, dùng xúc giác phát hiện chữ lồi, chữ lõm, chữ mịn, 

chữ ráp. Nhận biết, phân biệt chữ cái. Trang trí chữ rỗng. In chữ cái. Cắt chữ từ tranh ảnh 

báo… Chữ cái trong tên của trẻ. Tập viết tên của trẻ. Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí 

hiệu, chữ cái, tên của mình. Ký hiệu chữ cái. Các bài tập: xâu hạt vòng uốn thành chữ cái, gắp 

quả bông xếp chữ, dùng xúc giác phát hiện chữ lồi, chữ lõm, chữ mịn, chữ ráp…vẽ chữ trên 

hộp cát. 

* Góc nghệ thuật: 

- Vẽ biển, vẽ tranh bảo vệ môi trường, trang trí một số trang phục phụ kiện đi biển.... 

Hát các bài hát: Cho tôi đi làm mưa với, bé yêu biển lắm. Nghe: Four season bốn mùa, Trái 



đất này là của chúng mình, em yêu mùa hè quê em.  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Mời cô và bạn trước khi ăn. 

- Không đùa nghịch trong khi ăn và nhặt cơm rơi vãi vào đĩa. 

- Vệ sinh bàn trước và sau khi ăn  

- Rèn trẻ sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo như tự lấy cơm, chan canh,....  

Hoạt động chiều 

- Vận động nhẹ, ăn quà chiều: Bé yêu biển lắm, mưa rơi… 

* Tuần 1 

+ Thứ 2: VĐCB: Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục -TC: Đánh bóng vào gôn 

+ Thứ 3: KNS: Kỹ năng tự chăm sóc bản thân 

+ Thứ 4: Hướng dẫn trẻ lau dọn, vệ sinh các góc chơi. 

+ Thứ 5: Dạy trẻ số chẵn số lẻ 

+ Thứ 6: Hát: Nắng sớm - Nghe hát: Tia nắng hạt mưa 

- Chơi tự chọn  

* Tuần 2 

+ Thứ 2: Tạo hình đám mây bằng bông 

+ Thứ 3: KNS: cất đồ chơi gọn gàng 

+ Thứ 4: TC: Rót nước, Ai cao nhất 

+ Thứ 5: So sánh chiều cao các bạn trong lớp, chiều cao một số vật dụng trong lớp; đo dung 

tích hai cốc nước, bình nước. Ðong các loại hạt có kích thước khác nhau. Đo đồ dùng- đồ chơi 

bằng gang tay. 

 +Thứ 6: Truyện giọt nước tí xíu 

- Chơi tự chọn  

* Tuần 3 



+ Thứ 2: Vẽ tranh bảo vệ môi trường 

+ Thứ 3: KNS: Kỹ năng làm việc nhóm 

+ Thứ 4: An toàn khi đi du lịch 

+ Thứ 5: Kĩ năng : Nạo củ quả 

+ Thứ 6: Sự tích ngày và đêm 

- Chơi tự chọn 

* Tuần 4: 

- Vận động nhẹ, ăn quà chiều bài hát " Mưa rơi" 

+ Thứ 2: VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng 

TC: Tín hiệu 

+ Thứ 3: Kỹ năng hoà đồng với bạn bè  

+ Thứ 4: Bỏ rác vào thùng rác, không khạc nhổ ra trường, lớp 

+ Thứ 5: Làm thí nghiệm: Sự dịch chuyển của nước 

+ Thứ 6: Hát :Trái đất này là của chúng mình 

- Chơi tự chọn 

Chủ đề - Sự kiện Mùa hè của bé 
Kĩ năng phòng chống 

đuối nước 

Mặt trời, mặt trăng, vì 

sao 

Tính chất của không 

khí 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

 

 

 

 

 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 



 


